	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI PHỎNG VẤN KIẾN THỨC CHUNG VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
Phần phỏng vấn kiến thức chung: Tất cả ứng viên có mặt vào lúc 7 giờ 00 ngày 9/8/2016
Phần phỏng vấn kiến thức chuyên môn: ứng viên có mặt theo phòng phỏng vấn kiến thức chuyên môn và theo sự hướng dẫn của giám khảo phỏng vấn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mã số đăng ký
	Họ và 
	Tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Môn dự tuyển
	Bậc học
	Số báo danh
	Phòng phỏng vấn KT chung
	Phòng phỏng vấn KT CM

	1
	2033
	Lê Thị Ngọc
	Tiên
	1993
	Nữ
	Giáo dục đặc biệt
	Mầm non
	A01
	1
	 MN 1

	2
	1948
	Nguyễn Mai
	Linh
	1994
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A02
	1
	 MN 1

	3
	1950
	Nguyễn Thanh Quỳnh
	Như
	1994
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A03
	1
	 MN 1

	4
	2116
	Trần Thị
	Trang
	1994
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A04
	1
	 MN 1

	5
	1998
	Huỳnh Thị Tuyết
	Như
	1994
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A05
	1
	 MN 1

	6
	2057
	Nguyễn Hải
	Vân
	1989
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A06
	1
	 MN 1

	7
	2418
	Trần Thị Cẩm
	Tố
	1988
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A07
	1
	 MN 1

	8
	975
	Nguyễn Thị Bích
	Trâm
	1987
	 Nữ 
	Mầm non
	Mầm non 
	A08
	1
	 MN 1

	9
	2062
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hạnh
	1987
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A09
	1
	 MN 2

	10
	2117
	Phạm Mộng
	Tuyền
	1995
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A10
	1
	 MN 2

	11
	2056
	Trương Thị Ngọc
	Phúc
	1986
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A11
	1
	 MN 2

	12
	2424
	Trần Thị Tuyết
	Nhung
	1990
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A12
	1
	 MN 2

	13
	2590
	Trần Thụy Bích 
	Ngọc
	1995
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A13
	1
	 MN 2

	14
	973
	Võ Thị Ngọc
	Bích
	1983
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A14
	1
	 MN 2

	15
	1977
	Nguyễn Xuân
	Thanh
	1986
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A15
	1
	 MN 2

	16
	2431
	Nguyễn Cẩm Khánh
	Vi
	1994
	Nữ
	Mầm non
	Mầm non
	A16
	1
	 MN 2

	17
	2412
	Nguyễn Ý
	Thy
	1992
	nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B01
	2
	TH 1

	18
	1994
	Trần Thị Thùy
	Dung
	1986
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B02
	2
	TH 1

	19
	2064
	Nguyễn Ngọc Xuân
	Quỳnh
	1994
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B03
	2
	TH 1

	20
	2085
	Ong Nữ Bảo
	Trân
	1994
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B04
	2
	TH 1

	21
	1308
	Huỳnh Thị Thùy
	Ngân
	1979
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B05
	2
	TH 1

	22
	976
	Đỗ Thị Ngọc
	Anh
	1989
	    Nữ 
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B06
	2
	TH 1

	23
	2063
	Nguyễn Hoài 
	Thơ
	1991
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B07
	2
	TH 1

	24
	1575
	Trịnh Thị Thanh
	Loan
	1985
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B08
	2
	TH 1

	25
	2437
	Nguyễn Thị Hồng
	Linh
	1975
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B09
	2
	TH 1

	26
	2118
	Lê Văn
	Tú
	1971
	Nam
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B10
	2
	TH 1

	27
	1455
	Ngô Thị
	Luyến
	1981
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B11
	2
	TH 1

	28
	1454
	Trần Văn
	Hiệp
	1981
	Nam
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B12
	2
	TH 1

	29
	2045
	Phạm Thị
	Phúc
	1980
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B13
	2
	TH 2

	30
	2081
	Lê Thị
	Thư
	1980
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B14
	2
	TH 2

	31
	2448
	Bùi Sơn 
	Thảo
	1979
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B15
	2
	TH 2

	32
	2016
	Vũ Thụy Thảo
	Nhi
	1993
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B16
	2
	TH 2

	33
	1996
	Trần Thị Mỹ
	Hạnh
	1987
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B17
	2
	TH 2

	34
	2428
	Dương Khánh 
	Linh
	1994
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B18
	2
	TH 2

	35
	2443
	Nguyễn Ngọc
	Tú
	1984
	Nữ
	Dạy nhiều môn
	Tiểu học
	B19
	2
	TH 2

	36
	1969
	Nguyễn Lâm
	Tuyền
	1981
	Nữ
	GV Tin học (phụ trách chuyên trách phổ cập)
	Tiểu học
	B20
	2
	TH 2

	37
	2054
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	1993
	Nam
	Tin học
	Tiểu học
	B21
	5
	TH 2

	38
	977
	 Trần Thị Diễm
	Thư
	1987
	 Nữ
	 Mỹ thuật
	 Tiểu học
	B22
	2
	TH 2

	39
	2415
	Trần Thị Tuyết
	Nhung
	1984
	Nữ
	Mỹ thuật
	Tiểu học
	B23
	2
	TH 2

	40
	1417
	Lư Nguyễn Phúc
	Thuận
	1994
	Nam
	Thể Dục
	Tiểu Học
	B24
	2
	TH 2

	41
	2115
	Nguyễn Thị Hoàng
	Thi
	1994
	Nữ
	Tiếng Anh
	Tiểu học
	B25
	2
	TA 3

	42
	2440
	Dương Thị Như 
	Huỳnh
	1993
	Nữ
	Tiếng Anh
	Tiểu học
	B26
	2
	TA 3

	43
	2079
	Nguyễn Thị Hồng
	Ngọc
	1994
	Nữ
	Tiếng Anh
	Tiểu học
	B27
	2
	TA 3

	44
	2445
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	1995
	Nữ
	Tiếng Anh
	Tiểu học
	B28
	2
	TA 3

	45
	1372
	Nguyễn Hoài 
	An
	1989
	Nam
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C01
	3
	TA 3

	46
	974
	Dương Bích
	Tuyền
	1991
	Nữ
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C02
	3
	TA 3

	47
	2084
	Bùi Minh
	Mẫn
	1992
	Nam
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C03
	3
	TA 3

	48
	1050
	Nguyễn Thị Bích 
	Đào
	1980
	Nữ
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C04
	3
	TA 3

	49
	1976
	Lâm Minh 
	Thức
	1981
	Nam
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C05
	3
	TA 3

	50
	2432
	Nguyễn Thị Thanh 
	Lan
	1994
	Nữ
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C06
	3
	TA 3

	51
	2413
	Nguyễn Trần Phương
	Ngân
	1993
	Nữ
	Tiếng Anh
	Trung học cơ sở
	C07
	3
	TA 3

	52
	2037
	Bàng Đào Thiên
	Ân
	1984
	Nữ
	Âm nhạc
	Trung học cơ sở
	C08
	3
	Nhạc-Sinh

	53
	1485
	Phan Nguyễn Ngọc
	Toàn
	1991
	Nữ
	Âm nhạc 
	Trung học cơ sở
	C09
	3
	Nhạc-Sinh

	54
	2031
	Phạm Hồ Hạnh
	Duyên
	1994
	Nữ
	Công nghệ
	Trung học cơ sở
	C10
	3
	Toán-Tin-CN

	55
	2058
	Trần Mai Minh
	Thảo
	1994
	Nữ
	Công Nghệ 8, 9
	Trung học cơ sở
	C11
	3
	Toán-Tin-CN

	56
	1995
	Tô Thị Thanh
	Diễm
	1991
	Nữ
	Địa lý
	Trung học cơ sở
	C12
	3
	Văn-Địa-GDCD

	57
	2025
	Nguyễn Thanh
	Quang
	22/07/1994
	Nam
	Địa lý
	Trung học cơ sở
	C13
	3
	Văn-Địa-GDCD

	58
	1951
	Phan Thị 
	Dương
	1992
	Nữ
	Địa Lý
	Trung học cơ sở
	C14
	3
	Văn-Địa-GDCD

	59
	2005
	Trịnh Trần Bích
	Phượng
	1988
	Nữ
	Địa lý
	Trung học cơ sở
	C15
	3
	Văn-Địa-GDCD

	60
	2006
	Nguyễn Trung
	 Hiền
	1995
	Nam
	Địa lý  
	Trung học cơ sở
	C16
	3
	Văn-Địa-GDCD

	61
	2055
	Trần Trúc
	Quyên
	1991
	Nữ
	Địa lý  
	Trung học cơ sở
	C17
	3
	Văn-Địa-GDCD

	62
	2032
	Huỳnh Văn
	Toàn
	1990
	Nam
	GDCD
	Trung học cơ sở
	C18
	3
	Văn-Địa-GDCD

	63
	2410
	Phạm Thanh 
	Tuấn
	1994
	Nam 
	GDCD
	Trung học cơ sở
	C19
	3
	Văn-Địa-GDCD

	64
	2425
	Võ Thị Mỹ
	Trang
	1992
	Nữ
	GDCD
	Trung học cơ sở
	C20
	3
	Văn-Địa-GDCD

	65
	2435
	Lê Thị Kim
	Ngọc
	1994
	Nữ
	GDCD
	Trung học cơ sở
	C21
	3
	Văn-Địa-GDCD

	66
	2429
	Võ Thúy 
	Hằng
	1985
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C22
	4
	Sử-Hóa

	67
	1111
	Nguyễn Thành
	Công
	1992
	Nam
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C23
	4
	Sử-Hóa

	68
	1383
	Lưu Thị 
	Hiền
	1990
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C24
	4
	Sử-Hóa

	69
	1306
	Hồng Thị Mai 
	Trinh
	1991
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C25
	4
	Sử-Hóa

	70
	2027
	Nguyễn Thị
	Vinh
	1990
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C26
	4
	Sử-Hóa

	71
	2052
	Hoàng Thị Mỹ
	Linh
	1990
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C27
	4
	Sử-Hóa

	72
	2059
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	1993
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C28
	4
	Sử-Hóa

	73
	2086
	Lê Hoàng
	Phúc
	1994
	Nam
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C29
	4
	Sử-Hóa

	74
	2426
	Nguyễn Vĩnh 
	Phúc
	1994
	Nam
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C30
	4
	Sử-Hóa

	75
	1979
	Lê Thị Khánh
	Huyền
	1989
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C31
	4
	Sử-Hóa

	76
	2444
	Nguyễn Lê Anh
	Phương
	1984
	Nữ
	Hóa học
	Trung học cơ sở
	C32
	4
	Sử-Hóa

	77
	2061
	Nguyễn Thị Hồng
	 Ngọc
	1990
	Nữ
	Hóa học 
	Trung học cơ sở
	C33
	4
	Sử-Hóa

	78
	2421
	Bùi Thị Mai
	Loan
	1992
	Nữ
	Lịch Sử
	Trung học cơ sở
	C34
	4
	Sử-Hóa

	79
	2411
	Nguyễn Văn
	Nghiêm
	1993
	Nam
	Lịch Sử
	Trung học cơ sở
	C35
	4
	Sử-Hóa

	80
	2078
	Nguyễn Thế
	Trung
	1993
	Nam
	Lịch sử
	Trung học cơ sở
	C36
	4
	Sử-Hóa

	81
	2417
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	1982
	Nam
	Lịch sử
	Trung học cơ sở
	C37
	4
	Sử-Hóa

	82
	2442
	Huỳnh Thị Ngọc
	Ánh
	1991
	Nữ
	Ngữ Văn
	Trung học cơ sở
	C38
	4
	Văn-Địa-GDCD

	83
	2439
	Hàng Trúc
	Phương
	1992
	Nữ
	Ngữ văn
	Trung học cơ sở
	C39
	4
	Văn-Địa-GDCD

	84
	2436
	Nguyễn Thị Kim
	Anh
	1989
	Nữ
	Ngữ văn
	Trung học cơ sở
	C40
	4
	Văn-Địa-GDCD

	85
	1479
	Nguyễn Thị Kim
	Thoa
	1984
	Nữ
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C41
	5
	Nhạc-Sinh

	86
	1972
	Nguyễn Hoàng Trung
	Thành
	1992
	Nam
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C42
	5
	Nhạc-Sinh

	87
	1997
	Nguyễn Hồng
	Ân
	1994
	Nam
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C43
	5
	Nhạc-Sinh

	88
	2028
	Phạm Nguyễn Khánh
	Ngân
	1989
	Nữ
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C44
	5
	Nhạc-Sinh

	89
	2080
	Đỗ Viết
	Chính
	1990
	Nam
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C45
	5
	Nhạc-Sinh

	90
	2446
	Nguyễn Thị Bảo 
	Thoa
	1980
	Nữ
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C46
	5
	Nhạc-Sinh

	91
	2430
	Nguyễn Thị
	Thương 
	1990
	Nữ
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C47
	5
	Nhạc-Sinh

	92
	1459
	Nguyễn Thị
	Mai
	1994
	Nữ
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C48
	5
	Nhạc-Sinh

	93
	1305
	Trương Thị Anh
	Tùy
	1982
	Nữ
	Sinh học
	Trung học cơ sở
	C49
	5
	Nhạc-Sinh

	94
	1410
	Nguyễn Minh
	Triết
	1988
	Nam
	Tin Học
	Trung học cơ sở
	C50
	5
	Toán-Tin-CN

	95
	1985
	Phạm Cao
	Hiển
	1986
	Nam
	Tin học
	Trung học cơ sở
	C51
	5
	Toán-Tin-CN

	96
	1956
	Đoàn Mỹ
	Ngọc
	1995
	Nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C52
	5
	Toán-Tin-CN

	97
	2053
	Lê Thị
	Hương
	1993
	Nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C53
	5
	Toán-Tin-CN

	98
	1094
	Phan Thị Thanh
	Nga
	1993
	Nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C54
	5
	Toán-Tin-CN

	99
	2419
	Đổ Thị Cẩm 
	Tú
	1990
	Nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C55
	5
	Toán-Tin-CN

	100
	2416
	Nguyễn Thị
	Huê
	1988
	Nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C56
	5
	Toán-Tin-CN

	101
	2060
	Phạm Thị
	Hạnh
	1982
	Nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C57
	5
	Toán-Tin-CN

	102
	2427
	Phạm Thị Huyền
	Trang
	1990
	nữ
	Toán
	Trung học cơ sở
	C58
	5
	Toán-Tin-CN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


